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Độ dày Rộng Dài

(mm) (m) (m)

(VND/m2) (VND/Pack) (VND/m2) (VND/Pack) (VND/m2) (VND/Pack) (VND/m2) (VND/Pack)

I Rockwool tấm không có giấy bạc                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

1 ROCKWOOL001 Rockwool tấm tỷ trọng 40kg/m3x25mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

2 ROCKWOOL002 Rockwool tấm tỷ trọng 40kg/m3x50mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -          124,160        536,371                  -                    -                    -                    -   

3 ROCKWOOL003 Rockwool tấm tỷ trọng 40kg/m3x75mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

4 ROCKWOOL004 Rockwool tấm tỷ trọng 40kg/m3x100mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 3  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

5 ROCKWOOL005 Rockwool tấm tỷ trọng 50kg/m3x25mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

6 ROCKWOOL006 Rockwool tấm tỷ trọng 50kg/m3x50mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện        105,760        456,883        142,560        615,859                  -                    -                    -                    -   

7 ROCKWOOL007 Rockwool tấm tỷ trọng 50kg/m3x75mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

8 ROCKWOOL008 Rockwool tấm tỷ trọng 50kg/m3x100mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 3  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

9 ROCKWOOL009 Rockwool tấm tỷ trọng 60kg/m3x25mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

10 ROCKWOOL010 Rockwool tấm tỷ trọng 60kg/m3x50mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện        113,920        492,134        161,120        696,038                  -                    -                    -                    -   

11 ROCKWOOL011 Rockwool tấm tỷ trọng 60kg/m3x75mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

12 ROCKWOOL012 Rockwool tấm tỷ trọng 60kg/m3x100mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 3  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

13 ROCKWOOL013 Rockwool tấm tỷ trọng 70kg/m3x25mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

14 ROCKWOOL014 Rockwool tấm tỷ trọng 70kg/m3x50mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

15 ROCKWOOL015 Rockwool tấm tỷ trọng 70kg/m3x75mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

16 ROCKWOOL016 Rockwool tấm tỷ trọng 70kg/m3x100mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 3  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

17 ROCKWOOL017 Rockwool tấm tỷ trọng 80kg/m3x25mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

18 ROCKWOOL018 Rockwool tấm tỷ trọng 80kg/m3x50mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện        122,400        528,768        198,240        856,397                  -                    -                    -                    -   

19 ROCKWOOL019 Rockwool tấm tỷ trọng 80kg/m3x75mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

20 ROCKWOOL020 Rockwool tấm tỷ trọng 80kg/m3x100mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 3  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

21 ROCKWOOL021 Rockwool tấm tỷ trọng 90kg/m3x25mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

22 ROCKWOOL022 Rockwool tấm tỷ trọng 90kg/m3x50mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

23 ROCKWOOL023 Rockwool tấm tỷ trọng 90kg/m3x75mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

24 ROCKWOOL024 Rockwool tấm tỷ trọng 90kg/m3x100mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 3  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

25 ROCKWOOL025 Rockwool tấm tỷ trọng 100kg/m3x25mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

26 ROCKWOOL026 Rockwool tấm tỷ trọng 100kg/m3x50mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện        140,160        605,491        235,200     1,016,064                  -                    -                    -                    -   

27 ROCKWOOL027 Rockwool tấm tỷ trọng 100kg/m3x75mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

28 ROCKWOOL028 Rockwool tấm tỷ trọng 100kg/m3x100mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 3  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

29 ROCKWOOL029 Rockwool tấm tỷ trọng 120kg/m3x25mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

30 ROCKWOOL030 Rockwool tấm tỷ trọng 120kg/m3x50mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện        159,840        690,509        272,160     1,175,731                  -                    -                    -                    -   

31 ROCKWOOL031 Rockwool tấm tỷ trọng 120kg/m3x75mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

32 ROCKWOOL032 Rockwool tấm tỷ trọng 120kg/m3x100mmT, không có giấy bạc 0.6 1.2 3  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

II Rockwool tấm có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

1 ROCKWOOL033 Rockwool tấm tỷ trọng 40kg/m3x25mmT, có giấy bạc 1 mặt 50 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

2 ROCKWOOL034 Rockwool tấm tỷ trọng 40kg/m3x50mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

3 ROCKWOOL035 Rockwool tấm tỷ trọng 40kg/m3x75mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

4 ROCKWOOL036 Rockwool tấm tỷ trọng 40kg/m3x100mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

5 ROCKWOOL037 Rockwool tấm tỷ trọng 50kg/m3x25mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

6 ROCKWOOL038 Rockwool tấm tỷ trọng 50kg/m3x50mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện        118,560        512,179                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

7 ROCKWOOL039 Rockwool tấm tỷ trọng 50kg/m3x75mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

8 ROCKWOOL040 Rockwool tấm tỷ trọng 50kg/m3x100mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

9 ROCKWOOL041 Rockwool tấm tỷ trọng 60kg/m3x25mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

10 ROCKWOOL042 Rockwool tấm tỷ trọng 60kg/m3x50mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện        126,720        547,430                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

11 ROCKWOOL043 Rockwool tấm tỷ trọng 60kg/m3x75mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

12 ROCKWOOL044 Rockwool tấm tỷ trọng 60kg/m3x100mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

13 ROCKWOOL045 Rockwool tấm tỷ trọng 70kg/m3x25mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

14 ROCKWOOL046 Rockwool tấm tỷ trọng 70kg/m3x50mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

15 ROCKWOOL047 Rockwool tấm tỷ trọng 70kg/m3x75mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

16 ROCKWOOL048 Rockwool tấm tỷ trọng 70kg/m3x100mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

17 ROCKWOOL049 Rockwool tấm tỷ trọng 80kg/m3x25mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

18 ROCKWOOL050 Rockwool tấm tỷ trọng 80kg/m3x50mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện        135,040        583,373                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

Giá niêm yết

Trung Quốc Thái Lan Ấn Độ Việt Nam

Ghi chú

 Trước hết, công ty chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành vì sự tin dùng của quý khách dành cho BÔNG KHOÁNG - ROCKWOOL 

 Chúng tôi gửi đến quý khách bảng giá BÔNG KHOÁNG - ROCKWOOL 

 Kính gửi:  Quý khách hàng 

Mã hàng TH

V/v: BẢNG BÁO GIÁ BÔNG KHOÁNG - ROCKWOOL

STT Tên sản phẩm

Số 

tấm/kiệ

n/cuộn

Đơn vị 

bán

mailto:info@trieuho.vn
https://www.trieuho.vn/


19 ROCKWOOL051 Rockwool tấm tỷ trọng 80kg/m3x75mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

20 ROCKWOOL052 Rockwool tấm tỷ trọng 80kg/m3x100mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

21 ROCKWOOL053 Rockwool tấm tỷ trọng 90kg/m3x25mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

22 ROCKWOOL054 Rockwool tấm tỷ trọng 90kg/m3x50mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

23 ROCKWOOL055 Rockwool tấm tỷ trọng 90kg/m3x75mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

24 ROCKWOOL056 Rockwool tấm tỷ trọng 90kg/m3x100mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

25 ROCKWOOL057 Rockwool tấm tỷ trọng 100kg/m3x25mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

26 ROCKWOOL058 Rockwool tấm tỷ trọng 100kg/m3x50mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện        152,960        660,787                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

27 ROCKWOOL059 Rockwool tấm tỷ trọng 100kg/m3x75mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

28 ROCKWOOL060 Rockwool tấm tỷ trọng 100kg/m3x100mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

29 ROCKWOOL061 Rockwool tấm tỷ trọng 120kg/m3x25mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

30 ROCKWOOL062 Rockwool tấm tỷ trọng 120kg/m3x50mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện        172,640        745,805                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

31 ROCKWOOL063 Rockwool tấm tỷ trọng 120kg/m3x75mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

32 ROCKWOOL064 Rockwool tấm tỷ trọng 120kg/m3x100mmT, có giấy bạc 1 mặt 0.6 1.2 6  kiện                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

III Rockwool cuộn không có lưới kẽm                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

1 ROCKWOOL065 Rockwool cuộn tỷ trọng 40kg/m3x25mmT, không có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

2 ROCKWOOL066 Rockwool cuộn tỷ trọng 40kg/m3x50mmT, không có lưới kẽm 0.6 5 1  cuộn                  -                    -          125,440        376,320                  -                    -                    -                    -   

3 ROCKWOOL067 Rockwool cuộn tỷ trọng 40kg/m3x75mmT, không có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

4 ROCKWOOL068 Rockwool cuộn tỷ trọng 40kg/m3x100mmT, không có lưới kẽm 0.6 3 1  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

5 ROCKWOOL069 Rockwool cuộn tỷ trọng 50kg/m3x25mmT, không có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

6 ROCKWOOL070 Rockwool cuộn tỷ trọng 50kg/m3x50mmT, không có lưới kẽm 0.6 5 1  cuộn                  -                    -          144,000        432,000                  -                    -                    -                    -   

7 ROCKWOOL071 Rockwool cuộn tỷ trọng 50kg/m3x75mmT, không có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

8 ROCKWOOL072 Rockwool cuộn tỷ trọng 50kg/m3x100mmT, không có lưới kẽm 0.6 3 1  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

9 ROCKWOOL073 Rockwool cuộn tỷ trọng 60kg/m3x25mmT, không có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

10 ROCKWOOL074 Rockwool cuộn tỷ trọng 60kg/m3x50mmT, không có lưới kẽm 0.6 5 1  cuộn                  -                    -          162,400        487,200                  -                    -                    -                    -   

11 ROCKWOOL075 Rockwool cuộn tỷ trọng 60kg/m3x75mmT, không có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

12 ROCKWOOL076 Rockwool cuộn tỷ trọng 60kg/m3x100mmT, không có lưới kẽm 0.6 3 1  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

13 ROCKWOOL077 Rockwool cuộn tỷ trọng 70kg/m3x25mmT, không có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

14 ROCKWOOL078 Rockwool cuộn tỷ trọng 70kg/m3x50mmT, không có lưới kẽm 0.6 5 1  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

15 ROCKWOOL079 Rockwool cuộn tỷ trọng 70kg/m3x75mmT, không có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

16 ROCKWOOL080 Rockwool cuộn tỷ trọng 70kg/m3x100mmT, không có lưới kẽm 0.6 3 1  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

17 ROCKWOOL081 Rockwool cuộn tỷ trọng 80kg/m3x25mmT, không có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

18 ROCKWOOL082 Rockwool cuộn tỷ trọng 80kg/m3x50mmT, không có lưới kẽm 0.6 5 1  cuộn                  -                    -          199,520        598,560                  -                    -                    -                    -   

19 ROCKWOOL083 Rockwool cuộn tỷ trọng 80kg/m3x75mmT, không có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

20 ROCKWOOL084 Rockwool cuộn tỷ trọng 80kg/m3x100mmT, không có lưới kẽm 0.6 3 1  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

21 ROCKWOOL085 Rockwool cuộn tỷ trọng 90kg/m3x25mmT, không có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

22 ROCKWOOL086 Rockwool cuộn tỷ trọng 90kg/m3x50mmT, không có lưới kẽm 0.6 5 1  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

23 ROCKWOOL087 Rockwool cuộn tỷ trọng 90kg/m3x75mmT, không có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

24 ROCKWOOL088 Rockwool cuộn tỷ trọng 90kg/m3x100mmT, không có lưới kẽm 0.6 3 1  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

25 ROCKWOOL089 Rockwool cuộn tỷ trọng 100kg/m3x25mmT, không có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

26 ROCKWOOL090 Rockwool cuộn tỷ trọng 100kg/m3x50mmT, không có lưới kẽm 0.6 5 1  cuộn                  -                    -          236,480        709,440                  -                    -                    -                    -   

27 ROCKWOOL091 Rockwool cuộn tỷ trọng 100kg/m3x75mmT, không có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

28 ROCKWOOL092 Rockwool cuộn tỷ trọng 100kg/m3x100mmT, không có lưới kẽm 0.6 3 1  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

29 ROCKWOOL093 Rockwool cuộn tỷ trọng 120kg/m3x25mmT, không có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

30 ROCKWOOL094 Rockwool cuộn tỷ trọng 120kg/m3x50mmT, không có lưới kẽm 0.6 5 1  cuộn                  -                    -          273,600        820,800                  -                    -                    -                    -   

31 ROCKWOOL095 Rockwool cuộn tỷ trọng 120kg/m3x75mmT, không có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

32 ROCKWOOL096 Rockwool cuộn tỷ trọng 120kg/m3x100mmT, không có lưới kẽm 0.6 3 1  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

IV Rockwool cuộn có lưới kẽm                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

1 ROCKWOOL097 Rockwool cuộn tỷ trọng 40kg/m3x25mmT, có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

2 ROCKWOOL098 Rockwool cuộn tỷ trọng 40kg/m3x50mmT, có lưới kẽm 0.6 5 1  cuộn                  -                    -          176,640        529,920                  -                    -                    -                    -   

3 ROCKWOOL099 Rockwool cuộn tỷ trọng 40kg/m3x75mmT, có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

4 ROCKWOOL100 Rockwool cuộn tỷ trọng 40kg/m3x100mmT, có lưới kẽm 0.6 3 1  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

5 ROCKWOOL101 Rockwool cuộn tỷ trọng 50kg/m3x25mmT, có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

6 ROCKWOOL102 Rockwool cuộn tỷ trọng 50kg/m3x50mmT, có lưới kẽm 0.6 5 1  cuộn                  -                    -          195,200        585,600                  -                    -                    -                    -   

7 ROCKWOOL103 Rockwool cuộn tỷ trọng 50kg/m3x75mmT, có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

8 ROCKWOOL104 Rockwool cuộn tỷ trọng 50kg/m3x100mmT, có lưới kẽm 0.6 3 1  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

9 ROCKWOOL105 Rockwool cuộn tỷ trọng 60kg/m3x25mmT, có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

10 ROCKWOOL106 Rockwool cuộn tỷ trọng 60kg/m3x50mmT, có lưới kẽm 0.6 5 1  cuộn        201,136        603,408        213,760        641,280                  -                    -                    -                    -   

11 ROCKWOOL107 Rockwool cuộn tỷ trọng 60kg/m3x75mmT, có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

12 ROCKWOOL108 Rockwool cuộn tỷ trọng 60kg/m3x100mmT, có lưới kẽm 0.6 3 1  cuộn        357,552        643,594                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

13 ROCKWOOL109 Rockwool cuộn tỷ trọng 70kg/m3x25mmT, có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

14 ROCKWOOL110 Rockwool cuộn tỷ trọng 70kg/m3x50mmT, có lưới kẽm 0.6 5 1  cuộn        214,240        642,720                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

15 ROCKWOOL111 Rockwool cuộn tỷ trọng 70kg/m3x75mmT, có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

16 ROCKWOOL112 Rockwool cuộn tỷ trọng 70kg/m3x100mmT, có lưới kẽm 0.6 3 1  cuộn        384,176        691,517                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

17 ROCKWOOL113 Rockwool cuộn tỷ trọng 80kg/m3x25mmT, có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

18 ROCKWOOL114 Rockwool cuộn tỷ trọng 80kg/m3x50mmT, có lưới kẽm 0.6 5 1  cuộn        227,520        682,560        250,720        752,160                  -                    -                    -                    -   

19 ROCKWOOL115 Rockwool cuộn tỷ trọng 80kg/m3x75mmT, có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

20 ROCKWOOL116 Rockwool cuộn tỷ trọng 80kg/m3x100mmT, có lưới kẽm 0.6 3 1  cuộn        410,592        739,066                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

21 ROCKWOOL117 Rockwool cuộn tỷ trọng 90kg/m3x25mmT, có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   



22 ROCKWOOL118 Rockwool cuộn tỷ trọng 90kg/m3x50mmT, có lưới kẽm 0.6 5 1  cuộn        242,736        728,208                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

23 ROCKWOOL119 Rockwool cuộn tỷ trọng 90kg/m3x75mmT, có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

24 ROCKWOOL120 Rockwool cuộn tỷ trọng 90kg/m3x100mmT, có lưới kẽm 0.6 3 1  cuộn        441,168        794,102                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

25 ROCKWOOL121 Rockwool cuộn tỷ trọng 100kg/m3x25mmT, có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

26 ROCKWOOL122 Rockwool cuộn tỷ trọng 100kg/m3x50mmT, có lưới kẽm 0.6 5 1  cuộn        255,632        766,896        287,840        863,520                  -                    -                    -                    -   

27 ROCKWOOL123 Rockwool cuộn tỷ trọng 100kg/m3x75mmT, có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

28 ROCKWOOL124 Rockwool cuộn tỷ trọng 100kg/m3x100mmT, có lưới kẽm 0.6 3 1  cuộn        840,154     1,512,276                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

29 ROCKWOOL125 Rockwool cuộn tỷ trọng 120kg/m3x25mmT, có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

30 ROCKWOOL126 Rockwool cuộn tỷ trọng 120kg/m3x50mmT, có lưới kẽm 0.6 5 1  cuộn                  -                    -          324,800        974,400                  -                    -                    -                    -   

31 ROCKWOOL127 Rockwool cuộn tỷ trọng 120kg/m3x75mmT, có lưới kẽm  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

32 ROCKWOOL128 Rockwool cuộn tỷ trọng 120kg/m3x100mmT, có lưới kẽm 0.6 3 1  cuộn                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   
Lưu ý:

1. Bảng giá trên chưa bao gồm thuế 10%VAT

2. Chân thành cám ơn sự hợp tác của quý khách!
Công ty TNHH Triệu Hổ


